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MÔN Lịch sử – Khối lớp 12 

Thời gian làm bài : 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi 

học sinh chỉ chọn một phương án. (6,0 điểm) 

Câu 1. Sự kiện nào sau đây không chịu tác động lớn của Trật tự thế giới hai cực lanta? 

 A. Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (1954 - 1975). 

 B. Chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên (1950 - 1953). 

 C. Phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ (1945 - 1950). 

 D. Sự chia cắt nước Đức thành hai quốc gia đối lập. 

Câu 2. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội các nước thành viên, Liên hợp quốc đã 

 A. thành lập nhiều cơ quan chuyên môn thuộc các lĩnh vực khác nhau. 

 B. yêu cầu tất cả các nước thành viên hội nhập với thế giới. 

 C. cung cấp toàn bộ nguồn lực, vốn cho các nước thành viên. 

 D. tham gia hoạch định chính sách phát triển cho từng nước thành viên. 

Câu 3. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới 

thứ II?  

 A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị dối 

với các nước bại trận.  

 B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.  

 C. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc 

lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.  

 D. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe : Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. 

Câu 4. Nội dung nào không phản ánh đúng về trật tự hai cực lanta? 

 A. Được đặt dưới sự chi phối của các cường quốc. 

 B. Được hoàn chỉnh ngay trong Hội nghị lanta. 

 C. Phản ánh sự đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô. 

 D. Nhân tố hàng đầu chi phối nền chính trị thê giới. 

Câu 5. Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập trong bối cảnh nào sau đây? 

 A. Nguy cơ chiến tranh bị đẩy lùi, hòa bình thế giới được đảm bảo. 

 B. Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Xô - Mỹ diễn ra quyết liệt. 

 C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gây hậu quả nặng nề cho nhân loại. 

 D. Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền và đe dọa hòa bình thế giới. 

Câu 6. Một trong những nội dung của Cộng đồng Kinh tế ASEAN là 

 A. xóa bỏ sự cạnh tranh giữa các quốc gia, tăng cường sự hợp tác về kinh tế. 

 B. xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa tất cả các thành viên. 

 C. tạo môi trường hòa bình, an ninh ổn đinh cho khu vực. 

 D. xây dựng thị trường thồng nhất với sự luân chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ. 

Câu 7. Một trong những thách thức của Cộng đồng ASEAN là 

 A. khoảng cách về kinh tế giữa các nước ngày càng thu hẹp. 

 B. sự uy hiếp của các nước lớn ở khu vực Nam Á và Đông Á. 

 C. thay đổi cấu trúc địa - văn hóa ở khu vực Ấn Độ Dương. 

 D. sự đa dạng của các nước thành viên về chế độ chính trị, tôn giáo. 

Câu 8. Nhân tố nào sau đây đóng vai trò quyết định để các cường quốc tham gia xác lập trật tự thế giới mới 

sau Chiến tranh lạnh? 

 A. Sức mạnh quân sự của quốc gia với lực lượng quân sự hùng hậu. 
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 B. Là 1 trong 5 cường quốc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

 C. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia, trong đó kinh tế vẫn là trụ cột. 

 D. Sự ra đời và ngày càng mở rộng của các tố chức liên kết khu vực. 

Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng những cơ hội khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN? 

 A. Tăng cường giao lưu về mọi mặt và mở rộng thị trường 

 B. Đẩy mạnh được công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 C. Tranh thủ viện trợ để giải quyết khủng hoảng trầm trọng ở trong nước. 

 D. Thu hút vốn đầu tư và khoa học - công nghệ tiên tiến. 

Câu 10. Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác khu vực ở Đông Nam 

Á vì lý do nào sau đây? 

 A. Đưa ASEAN trở thành trung tâm kinh tế- tài chính lớn trên thế giới. 

 B. Hoàn thiện được cơ cấu tổ chức và xác lập những nguyên tắc hoạt động của ASEAN. 

 C. Giải quyết được các mâu thuẫn, xung đột quân sự giữa các nước trong khu vực. 

 D. Thúc đẩy sự liên kết sâu rộng và toàn diện giữa các nước thành viên. 

Câu 11. Năm 1995, quốc gia nào sau đây được kết nạp, trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp 

hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

 A. Lào B. Cam-pu-chia. C. Mi-an-ma. D. Việt Nam. 

Câu 12. Từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc (1991), thế giới phát triển theo một trong những xu thế nào sau 

đây? 

 A. Đa cực, nhiều trung tâm. B. Lấy chính trị làm nền tảng. 

 C. Hạn chế phổ biến vũ khí hạt nhân. D. Thoả hiệp để ổn định toàn cầu. 

Câu 13. Nhận xét nào sau đây là đúng về tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 

 A. Mọi quyết định có giá trị như pháp luật của quốc gia. 

 B. Có đóng góp cho nền hòa bình khu vực và thế giới. 

 C. Có sự đồng nhất giữa các quốc gia về chính trị, kinh tế. 

 D. Là tổ chức khu vực được thành lập sớm nhất thế giới. 

Câu 14. Cộng đồng ASEAN ra đời (2015) có ý nghĩa nào sau đây? 

 A. Mở ra thời kì mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực. 

 B. Thúc đẩy việc thành lập một nhà nước chung toàn khu vực. 

 C. Đưa tổ chức ASEAN bước đầu hội nhập với thế giới. 

 D. Thay thế vai trò tổ chức ASEAN để thúc đẩy liên kết kinh tế. 

Câu 15. Việc mở rộng thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn 

ra lâu dài và gặp trở ngại do 

 A. các nước thực hiện những chiến lược phát triền kinh tế khác nhau. 

 B. cuộc xung đột trong khu vực diễn ra không có hồi kết. 

 C. các nước đều tham gia vào cuộc chiến tranh Đông Dương. 

 D. tác động của chiến tranh lạnh và cục diện hai cực, hai phe. 

Câu 16. Nội dung nào sau đây không phải là triển vọng của Cộng đồng ASEAN? 

 A. Vị thế của ASEAN ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

 B. ASEAN trở thành một trong những trung tâm toàn cầu về quân sự. 

 C. Sự vươn lên của khu vực Đông Nam Á 

 D. ASEAN có quan hệ rộng lớn với các đối tác bên ngoài. 

Câu 17. Cuộc chiến tranh cục bộ nào sau đây có sự dính líu của Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh 

lạnh? 

 A. Chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp. 

 B. Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam lật đổ Nhật. 

 C. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina. 

 D. Chiến tranh xâm lược của thực dân cũ ở Nam Á. 

Câu 18. Một trong những thành tựu về an ninh, chính trị của ASEAN trong giai đoạn 1976- 1999 là 

 A. xây dựng trụ sở ASEAN ở thủ đô Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a). 

 B. tham gia tiến trình chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Cam-pu-chia. 

 C. xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN. 
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 D. ra tuyên bố Đông Nam Á là khu vực hoà binh, tự do và trung lập. 

Câu 19. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng mục tiêu hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc? 

 A. Trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế vì mục tiêu chung. 

 B. Hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội. 

 C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.  

 D. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 

Câu 20. Tổ chức Liên hợp quốc chính thức được thành lập khi 

 A. Liên Xô, Mĩ, Anh ra quyết định về việc thành lập tổ chức Liên hợp quốc. 

 B. Hiến chương Liên hợp quốc chính thức được công bố trong Hội nghị Xan Phran-xi-xcô 

 C. Tất cả các quốc gia trên thế giới gia nhập tổ chức Liên hợp quốc. 

 D. Hiến chương Liên hợp quốc được Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. 

Câu 21. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế đa cực trong quan hệ 

quốc tế sau Chiến tranh lạnh? 

 A. Mỹ vẫn là cường quốc số 1 thế giới, nhưng đã suy giảm so với trước. 

 B. Các công ty xuyên quốc gia của Mỹ vươn ra chi phối nền kinh tế toàn cầu. 

 C. Các trung tâm, tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực có vai trò lớn. 

 D. Bên cạnh Mỹ, nhiều trung tâm quyền lực cũng xuất hiện và phát triên. 

Câu 22. Là một tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc hoạt động có hiệu quả ở Việt Nam,  UNESCO là tên 

viết tắt của tổ chức nào? 

 A. Kinh tế thế giới. 

 B. Văn hóa, Giáo dục và Khoa học thế giới. 

 C. Nông nghiệp thế giới. 

 D. Y tế thế giới. 

Câu 23. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quan hệ Mỹ - Liên Xô chuyển dần sang hòa dịu, sau đó kết 

thúc Chiến tranh lạnh (1989) là do 

 A. trật tự nhất siêu, nhiều cường đang trong quá trình mở rộng. 

 B. xu thế liên kết khu vực và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ 

 C. chịu nhiều tốn kém và bị suy giảm thế mạnh về nhiều mặt. 

 D. quá trình mở rộng không ngừng của Liên minh châu Âu (EU). 

Câu 24. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh 

 A. trật tự hai cực Ianta đã sụp đổ hoàn toàn. 

 B. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ. 

 C. nhiều nước ở Đông Nam Á đã giành được độc lập. 

 D. Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiên tranh lạnh. 

 

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, 

học sinh chọn đúng hoặc sai. (4,0 điểm) 

Câu 1. Cho những đoạn thông tin trong bảng dưới đây: 

Thời gian Sự kiện 

Ngày 1/1/1942 Đại diện 26 nước chống phát xít đã kí bản Tuyên bố Liên hợp quốc, cam kết thành lập 

một tổ chức quốc tế vì hða bình và an ninh sau chiến tranh. 

Từ 28/11/1943 đến 

1/12/1943 

Tại Hội nghị Têhêran (Iran), ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh khẳng định quyết tâm về việc 

thành lập Liên hợp quốc. 

Tháng 2/1945 Tại hội nghị Ianta (Liên Xô), ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh đã ra quyết định về thành lập 

Liên hợp quốc và đồng ý triệu hội nghị để thông qua Hiến chương Liên hợp quốc 

Từ 25/4/1945 đến 

26/6/1945 

Một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Xan Phranxixcô (Mỹ) với sự tham gia của đại 

biểu 50 nước đã thông qua bản Hiến chương Liên hợp quốc. 

Ngày 24/10/1945 Liên hợp quốc chính thức được thành lập với 51 thành viên 

 

a. Liên hợp quốc được thành lập ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

b. Mục tiêu chính của Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

c. Liên hợp quốc là trung tâm điều hòa hành động của các quốc gia vì mục tiêu chung. 



4/4 - Mã đề 001 

c. Tư liệu đề cập đến quá trình hình thành tổ chức quốc tế Liên hợp quốc. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

"Vào thập niên 1980, mối quan hệ nồng ấm giữa Tổng thống Mỹ Ri-gân và nhà lãnh đạo Liên Xô Goóc-ba 

chốp đã giúp giảm dần tình trạng căng thăng của Chiến tranh lạnh. 

Năm 1987, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hủy bỏ tên lửa hạt nhân tâm trung. Năm 1989, 

Goóc-ba chốp cho phép các quốc gia xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bầu ra chính phủ dân chủ, và đến năm 

1991, Liên Xô tan rã thành 15 nước cộng hòa độc lập. Ngày 12-3-1999, 

Hung-ga-ri, Ba Lan và Cộng hòà Séc gia nhập khối NATO". 

(King Fisher, Bách khoan thư lịch sử (Nguyễn Đức Tĩnh và Ngô Minh Châu dịch), 

NXB Thế giới, Hà Nội, 2016, tr.437) 

a. Việc Liên Xô tan rã (1991) đã chính thức chấm dứt cục diện hai cực, hai phe. 

b. Chiến tranh lạnh kết thúc và Trật tự thế giới hai cực I-an-ta xói mòn và đi tới sụp đổ bắt nguồn từ nhiều 

nguyên nhân khác nhau. 

c. Trật tự thế giới hai cực I-an-ta bắt đầu bị xói mòn và sụp đổ trong thập niên 1980. 

d. Cuộc Chiến tranh lạnh đã kết thúc và Trật tự thế giới hai cực I-an-ta đã sụp đổ, nhưng nhiều di chứng của 

nó vẫn còn và vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới. 

Câu 3. Đọc đoạn tư liệu sau: 

"ASEAN được thành lập nhằm mục đích chính là tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo điều kiện 

cho các nước thành viên phát triển và hội nhập với khu vực, thế giới; phần đấu để Đông Nam Á trở thành 

khu vực hòa bình, tự do, thịnh vượng và ASEAN trở thành tổ chức bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam 

Á. Để thực hiện mục tiêu mở rộng thành viên bao gồm tất cả các nước trong khu vực, ASEAN phải trải qua 

hành trình hơn 30 năm để đưa ASEAN 5 trở thành ASEAN 10. Quá trình mở rộng ASEAN phù hợp với 

mong muốn, lợi ích của mỗi thành viên, đảm bảo hòa bình, ổn định của cả khu vực, đồng thời nâng cao vị 

thế của Hiệp hội trên trường quốc tế". 

(Sách giáo khoa Lịch sử 12, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 22, 23) 

a. Khi ASEAN ra đời, Đông Nam Á đã trở thành khu vực hòa bình, tự do, thịnh vượng. 

b. Quá trình mở rộng thành viên của ASEAN diễn ra lầu dài nhưng không gặp trở ngại. 

c. Khi mới thành lập ASEAN có 5 thành viên, đến năm 1999 số thành viên tăng lên 10. 

d. ASEAN là tổ chức hợp tác khu vực toàn diện với mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau: 

"Trật tự thế giới mới này được hình thành như thế nào, còn tuỳ thuộc ở nhiều nhân tố: 

Sự phát triển về thực lực kinh tế, chính trị, quân sự của các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, 

Pháp, Nhật Bản, Đức trong cuộc chạy đua về sức mạnh quốc gia tổng hợp,.... 

Sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng thế giới (sự thành bại của công cuộc cải cách, đối mới ở các nước 

xã hội chủ nghĩa,...); Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật sẽ còn tiếp tục tạo ra những "đột phá" 

và biến chuyển trên cục diện thế giới". 

(Nguyễn Anh Thái (Chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2021, tr.424) 

a. Khái niệm đa cực được dùng chủ yếu để chỉ trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh. 

b. Đoạn tư liệu là minh chứng cho xu thế đa cực, nhiều trung tâm trong quan hệ quốc tế trong thời gian diễn 

ra cuộc Chiến tranh lạnh. 

c. Để có thể trở thành một cực trong xu thế đa cực, nhiều trung tâm, các nước phải có chiến lược xây dựng 

sức mạnh tổng hợp, trong đó sức mạnh kinh tế là trụ cột. 

d. Trong quan hệ quốc tế, khái niệm đa cực chỉ trạng thái địa - chính trị toàn cầu với ba trung tâm quyền lực 

chi phối là Mỹ, Liên bang Ngạ và Trung Quốc. 

------ HẾT ------ 

 




